
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 1- LỚP A2 

Giáo viên: Lưu Thị Huệ (Thực hiện tuần 1+ 3+ 5) 

                Nguyễn Thị Dung (Thực hiện tuần 2+4) 

Hoạt 

động 

TUẦN 1 

(Từ 29/12- 2/1/2026) 

TUẦN 2 

(Từ 5/1 - 9/1/2026) 

TUẦN 3 

(Từ 12/1 - 16/1/2026) 

TUẦN 4 

(Từ 19/1 - 

23/1/2026) 

TUẦN 5 

(Từ 26/1-

30/1/2026) 

Mục tiêu 

đánh giá 

Những con vật 

đáng yêu 

Những con vật 

đáng yêu 

Những con vật đáng 

yêu 

Những con vật 

đáng yêu 

Những con vật 

đáng yêu 

Đón trẻ 

 

 

 

Thể dục 

sáng 

 

 

 

 

 

 

* Cô đón trẻ ân cần niềm nở gần gũi tạo sự thân thiện với trẻ giúp trẻ đến lớp với tâm lý thoải mái. 

-  Ứng dụng Bài 18: Nụ cười thân thiện HDNSVMTL- 

https://youtu.be/tWq09foSRDA?si=2mZbWmh_0lL4V6Oy) 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ: Về sức khỏe, tâm lý, nề nếp thói quen của trẻ 

- Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống. 

- Nhắc nhở trẻ thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi qui định. 

- Không nói leo, không ngắt lời người khác khi trò chuyện. 

- Ứng dụng bài 22: sớm mai thức dậy HDNSVMTL - https://youtu.be/t2-zfIY0C78?feature=shared 

* Khởi động: Làm vận động nhẹ nhàng theo nhạc nước ngoài  

* Trọng động:  - BTPTC: “Anh cá bảy màu” 

                           - Thể dục dân vũ: “Quả đất màu xanh 

                           - Trò chơi: Vận động theo lời bài hát: “Chúng mình cùng lắc” 

* Hồi tĩnh:          - Đi lại nhẹ nhàng với nhạc không lời”. 

∗ Mục 

tiêu 

đánh 

giá: 

 

- PTTC: 

3,10,12 

- PTNT: 

24,26,27, 

50 

- PTNN: 

59, 65 

- PTTC-

QHXH: 

82, 92 

- PTTM: 

100, 103 

 

 

 

 

 

 

Tiếp tục hướng dẫn trẻ kĩ năng: Cách mặc áo (Ứng dụng phương pháp montessori) 

Trò 

truyện 

* Trẻ trò chuyện và tìm hiểu các giai đoạn phát triển của 1 số con vật:  

- Các con hãy kể tên các loại cá ở vùng nước ngọt?   

- Vùng nước lợ? Vùng nước mặn mà con biết?  

- Đặc tính và thức ăn của chúng?  

- Đặc biệt là lợi ích của chúng đem lại? 

- Kể tên các lọai mèo, gà, bướm... nói đặc điểm, cấu tạo, tập tính và lợi ích của chúng mang lại cho con người. 

- Trẻ biết kể một số vòng đời của các con vật khác như: Con cá, con mèo, con bướm, con gà... 

+ Con gà: Trẻ nêu được các giai đoạn trong  quá trình phát triển của con gà gồm 5 giai đoạn: Gà mái đẻ trứng 

– gà mẹ ấp trứng – quả trứng tách vỏ - Gà con – Gà trưởng thành  

https://youtu.be/tWq09foSRDA?si=2mZbWmh_0lL4V6Oy
https://youtu.be/t2-zfIY0C78?feature=shared


+ Con bướm: Trẻ biết vòng đời phát triển của con bướm được trải qua 4 giai đoạn: Bướm đẻ trứng ->trứng nở 

thành sâu -> sâu thành kén -> kén thành bướm. 

- Trẻ biết môi trường sống của các con vật 

- Những ảnh hưởng của môi trường ảnh hưởng đến quá trình phát triển của chúng (ĐGMT 27) 

+ Ô nhiễm: Làm giảm số lượng thức ăn, nơi sinh sống của các loài động vật, gây ra các bệnh tật. 

+ Biến đổi khí hậu: Thay đổi nhiệt độ và môi trường sống, có thể làm gián đoạn vòng đời của động vật như 

con bướm và con cá. 

- Trẻ nói được thức ăn ưa thích của các con vật. 

- Cách chăm sóc và bảo vệ các con vật nuôi trong gia đình... 

- Dùng được câu đơn, câu phức, câu khẳng định, câu phủ định, câu mệnh lệnh...(ĐGMT 59) 

Hoạt 

động 

học 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T2 

LQVT 

Tách 8 đối tượng ra 

làm hai phần bằng 

các cách khác nhau 

 

 LQVT 

Đo độ dài 1 đối 

tượng bằng các 

đơn vị đo. Nhận 

biết kết quả đo.  

       (ĐGMT 50) 

 

LQVT 

Dạy trẻ nhận 

biết chữ số 9, 

số lượng và 

số thứ tự 

trong phạm vi 

9. 

(Lưu tại 

KHGD tháng 

1 năm học 

2024-2025) 

LQVT 

Ôn kỹ năng của phép 

đo.  

LQVT 

Ôn lập số và 

nhận biết chữ 

số 9. 

 

 

 

T3 

HĐKP 

Con cá vàng 

HĐKP 

Quan sát con mèo 

(ĐGMT 26) 

HĐKP 

Sự kỳ diệu của 

quả trứng 

HĐKP 

Vòng đời của bướm 

(ĐGMT 24) 

HĐKP 

Con gà  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T4 

Văn học 

Truyện: Ba con cá 

(Thể loại trẻ chưa 

biết)  

 

Vận động 

VĐCB: Đập và bắt 

bóng được bằng 2 

tay 

TCVĐ: Bật qua 

vật cản 

(Lưu tại KHGD 

tháng 1 năm học 

2024-2025) 

Văn học 

Thơ: Mười 

quả trứng tròn 

(Đa số trẻ đã 

biết)  

 

Vận động 

VĐCB: Bật tách khép 

chân qua 7 ô. 

TCVĐ: chuyền bóng 

qua đầu. (Lưu tại 

KHGD tháng 1 năm học 

2024-2025) 

Vận động 

VĐCB: Chạy 

thay đổi hướng 

vận độn theo 

đúng hiệu lệnh 

(ít nhất 3 lần). 

TCVĐ: Lăn 

bóng theo 

nhạc.  

(ĐGMT 3) 

 

T5 

Nghỉ Tết dương 

lịch  

Tạo hình 

Xé dán đàn cá 

(Mẫu) 

(ĐGMT 103) 

Tạo hình  

Làm nhà cho mèo 

(ứng dụng pp 

steam) 

 

Tạo hình  

Sáng tạo từ 

quả trứng 

 (ứng dụng pp 

steam) 

 

Tạo hình 

Những con bướm xinh  

(ĐT) 

 

Tạo hình 

Nặn con vật 

mà bé thích 

 (ĐT)  

 

 

T6 

LQCV 

u, ư 

(Lưu tại KHGD 

tháng 1 năm học 

2024-2025) 

 

Âm Nhạc 

NDTT: VĐ: Mèo 

con lười học. 

NDKH: Mèo con 

đi học 

NH: TC: Hãy tạo 

dáng 

   (ĐGMT 100) 

 

LQCV 

i, t, c 

(Lưu tại 

KHGD tháng 

1 năm học 

2024-2025) 

 

 

Âm Nhạc 

NDTT: VĐ: Gọi bướm 

NDKH: NH: Hoa thơm 

bướm lượn. 

TC: Vòng tròn âm thanh  

LQCV 

b, d, đ. 

  

 

 

 

Hướng dẫn trẻ kỹ năng: Cách cầm và chuyển đồ dùng sắc nhọn 

(Ứng dụng phương pháp Montessori) 
 



Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

 

 

* HĐCCĐ: Quan sát con cá vàng; Quan sát cây xoài; Quan sát cây hoa ngũ sắc; Quan sát cây kim tiền. 

* HĐCCĐ: Quan sát con mèo; Quan sát vườn rau của bé; Quan sát quang cảnh phía ngoài trường; Quan sát 

thời tiết trong ngày. 

* HĐCCĐ: Quan sát một số loại trứng: Trứng gà, trứng vịt, trứng chim cút; Quan sát con gà; Quan sát ổ gà; 

Quan sát cây hoa lan ý. 

* HĐCCĐ: Quan sát cây hoa hồng; Quan sát vườn rau; Quan sát thời tiết trong ngày; Quan sát cây lộc vừng. 

* HĐCCĐ: Quan sát thời tiết mùa xuân; Quan sát cây thiết mộc lan; Quan sát cây vạn niên thanh; Quan sát 

cây hoa lan ý. 

- TCVĐ: Gà ấp trứng; Đi thăng bằng trên ghế thể dục; Thi xem ai nhanh nhất; Bật nhanh tới đích 

- TCVĐ: Ném xa; Thi xem ai nhanh; Nhảy bao bố; Hai người ba chân  

- TCVĐ: Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh; Vận động viên nhí; Bánh xe quay; Chuyền bắt bóng qua đầu, qua 

chân. 

- TCVĐ: Cáo và thỏ; Chó sói và bầy cừu; Cướp cờ; Vòng tròn to, vòng tròn nhỏ. 

- TCVĐ: Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh; Ếch thi tài; Ai đoán giỏi; Chuyền bắt bóng qua đầu, qua chân;  

* HĐGL: Tuần 1: Giao lưu với lớp A1: Trò chơi vận động: Chuyền vật bằng thìa 

                 Tuần 2: Giao lưu với lớp B3: Trò chơi vận động: Chuyển bóng bằng chân  

                 Tuần 3: Giao lưu với lớp B1: Trò chơi vận động: Ba người 1 chân 

                 Tuần 4: Giao lưu với lớp B2: Trò chơi vận động: Bánh xe quay 

                 Tuần 5: Giao lưu với lớp A1: Trò chơi vận động: Đua thuyền                 

+ Vẽ phấn: Vẽ con vật bé thích: Con gà, con mèo, con cá, con bướm,... 

+ Chơi tự do: Chơi các đồ chơi có sẵn trong sân trường 

+ Trẻ chơi tại góc sáng tạo tầng 1 

- Ứng dụng bài 15: Vui chơi lành mạnh- HDNSVMT https://youtu.be/rcWkGYDHpXY?feature=shared 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếp tục hướng dẫn trẻ  kỹ năng: Cách giữ gìn vệ sinh môi trường, quét rác, hót rác bỏ vào nơi quy định. 

Hoạt 

động 

chơi 

góc 

 

 

 

* Thỏa thuận trước khi chơi: 

+ Trẻ tự chọn góc chơi 

+ Trẻ tự chọn vai chơi 

+ Trẻ tự nguyện về góc chơi vui vẻ. 

* Trẻ thể hiện liên kết giữa các góc chơi với nhau (Quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong quá trình chơi)  

- Giao lưu giữa các góc chơi để hoàn thành tốt vai chơi  

* Góc âm nhạc: (Góc trọng tâm tuần 1) 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/rcWkGYDHpXY?feature=shared


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kỹ năng mới: Dạy trẻ vận động theo bài hát: “Bài ca tôm cá” (ĐGMT 82) 

- Trẻ biết thực hiện các động tác vận động âm nhạc theo giai điệu của bài hát và dưới sự hướng dẫn của cô 

 - Chuẩn bị: Nhạc bài hát: “ Bài ca tôm cá”, sân khấu biểu diễn; Dụng cụ âm nhạc phách tre, xắc xô, đàn, trống; 

Trang phục biểu diễn, phụ kiện biểu diễn (nơ, bờm) 

* Góc sách truyện: (Góc trọng tâm tuần 2)  

- Hướng dẫn kỹ năng mới: Làm sách truyện sáng tạo về các con vật 

- Trẻ biết sử dụng dập ghim để cố định các trang sách truyện; biết cắt dán, vẽ và tô màu các con vật  khác nhau 

( con gà, con mèo, con cá, con bướm,...) 

- Chuẩn bị: Dập ghim, giấy A4, họa báo về con vật, tranh ảnh về các con vật, bút sáp. 

- Điều chỉnh giọng nói phù hợp với ngữ cảnh… (ĐGMT 65) 

* Góc tạo hình: (Góc trọng tâm tuần 3) 

- Thực hành kỹ năng mới: Tạo hình từ quả trứng 

- Trẻ biết cách: Vẽ, cắt, dán, chắp ghép hình, gắn các nguyên vật liệu để tạo thành hình các con vật theo sự định 

hướng của cô. 

- Chuẩn bị: Bút dạ đen, bút màu, giấy màu, kéo, hồ dán,.... 

* Góc bán hàng: (Góc trọng tâm tuần 4)  

- Kỹ năng mới: Bán sữa chua hoa quả: Cắt hoa quả mềm  

- Trẻ biết sử dụng dao để cắt nhỏ một số loại hoa quả: Chuối, thanh long, táo 

- Chuẩn bị: Quầy bán sữa chua: Các loại hoa quả: Táo, thanh long, chuối, sữa chua, bát thìa; Trang phục nhân 

viên bán hàng, tạp dề....  

* Góc xây dựng: (Góc trọng tâm tuần 5)  

- Kỹ năng mới: Xây dựng trang trại chăn nuôi. 

- Trẻ biết sử dụng các loại nguyên vật liệu, đồ chơi lắp ghép để tạo thành trang trại chăn nuôi. 

- Chuẩn bị: Các đồ chơi lắp ghép, cây xanh giả để trang trí, gạch xây dựng, thùng bìa, ổ gà..  

* Các góc khác: 

- Góc chữ cái: Làm bài tập với chữ cái “u, ư, i, t, c”. 

+ Tô chữ rỗng, tô chữ theo nét chấm mờ; Tạo hình các chữ bằng các nguyên vật liệu thiên nhiên 

- Góc xây dựng: Xây trang trại chăn nuôi; xây dựng vườn hoa mùa xuân; xây dựng công viên cây xanh; xây 

dựng ao cá 

- Góc học tập: Góc toán:  

- Trẻ làm bài tập tô số, nối số tương ứng, ghép hình tạo thành hình mới, chọn đúng sai, tìm bóng cho hình.  

(Ứng dụng phương pháp Montessori) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Góc văn học: 

+ Chơi với tranh ảnh lô tô 

+ Làm album các con vật...  

- Góc kỹ năng: Kỹ năng tết tóc, buộc giây dày, bấm móng tay, thắt nơ, giã muối vừng... 

 

 

 

 

Tiếp tục hướng dẫn trẻ kỹ năng: Cách cắt chuối (Ứng dụng phương pháp Montessori) 

Hoạt 

động 

ăn, 

ngủ, vệ 

sinh 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.  

- Trẻ biết ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống nước đun sôi để khỏe mạnh; uống nước ngọt, nước có ga, ăn đồ 

ngọt dễ béo phì không có lợi cho sức khỏe - Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông 

thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe. (ĐGMT 10)  

- Sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống  thành thạo. (ĐGMT 12) 

- Nghe kể chuyện: “Đeo lục lạc cho mèo; Cá cầu vồng; Quả trứng của ai?…”  

- Đọc đồng dao về động vật 

 Nghe nhạc, nghe hát: “Bài ca tôm cá; Kìa con bướm vàng; Phép lạ hằng ngày…” 

- Rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn. 

 

Tiếp tục hướng dẫn trẻ kĩ năng: Luyện tập kỹ năng chuẩn bị giờ ăn: Cách chia khay và bê cơm cho bạn 

cùng bàn; vệ sinh bàn ăn, bê ghế, đứng lên ngồi xuống ghế, xúc miệng bằng nước muối 

(Ứng dụng phương pháp Montessori) 

Hoạt 

động 

chiều 

- Hoàn thiện vở bài tập của trẻ: 

+ Hoàn thiện vở Bé làm quen với toán (Trang 6,7) 

+ Hoàn thiện vở Bé tập tạo hình (Trang 10,12) 

+ Hoàn thiện vở Bé làm quen chữ viết (Trang 5,6) 

- Ôn các bài hát, thơ- truyện trong tháng:  

+ Truyện: Ông lão đánh cá và con cá vàng; Câu chuyện của sâu bướm  

+ Bài hát: Bé đếm cá; Quả; Phép lạ hằng ngày; Đàn gà trong sân; Gà gáy 

- Hướng dẫn trò chơi: Cờ vua; Ô ăn quan; Hai người ba chân; Hãy tạo dáng; Vòng quanh sô cô la. 

- Rèn thói quen vệ sinh: Cách rửa tay, xúc miệng bằng nước muối, phơi khăn, lau dọn giá kệ đồ chơi 

- Dạy trẻ kỹ năng mới: Cách đóng mở cửa ra vào, đan tết, chuyển hạt bằng kẹp, buộc dây giày, chuyển hạt 

bằng kẹp 

- Lao động tập thể: Lau bàn, ghế; Cất dọn bàn ăn; Rửa ca cốc; Lau lá cây (ĐGMT 92) 

- Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ; Nêu gương - bé ngoan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hướng dẫn trẻ kỹ năng: Cách đóng mở cửa ra vào; Cách lau sàn nhà; Cách rửa bát đĩa  

(Ứng dụng phương pháp Montessori) 



Chủ đề - 

SK - 

các nội 

dung có 

liên 

quan 

Những con vật đáng 

yêu 

Những con vật 

đáng yêu 

Những con vật đáng 

yêu 

Những con vật 

đáng yêu 

Những con vật 

đáng yêu 

 

Đánh 

giá kết 

quả 

thực 

hiện 
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